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 ứng suất S23 bản sườn

 ứng suất S23 bản nấm
. So sánh ứng suất của sàn rỗng theo các mô hình

cho thấy độ võng trong n lõi rỗng cũng tăng dần khi 
nhịp tương ứng tăng lên. Độ võng tăng từ 20 % ở nhịp 5
số so với mô hình Solid  từ 6 %; Đối với nhịp từ 8 m, độ võng 
chỉ tăng từ 15 %, tuy nhiên sai số ở các nhịp này là 12 %. Đồng 
thời có thể thấy độ võng của mô hình olid luôn cho kết quả độ võng 
nhỏ nhất, phương pháp khung (Frame)  và phương pháp sàn quy đổi 
(Slab) cho kết quả độ võng lớn nhất.

So sánh chuyển vị sàn rỗng theo các mô hình

Theo báo cáo thử tải thực tế [4] và so với báo cáo thiết kế của 
dự án “Nhà máy sản xuất đầu cuối thiết bị ” tại Hòa Lạc 
được thiết kế theo phương pháp sàn phẳng quy đổi , kết quả 
nứt và võng của báo cáo thiết kế nhỏ hơn 15%. với nhịp 9m và nhỏ 
hơn 20 % với nhịp 12,5m. Kết quả trên phù hợp với kết quả nghiên 
cứu của bài báo.

4. Kết luận

Nghiên cứu này trình bày việc ứng dụng các phương pháp 
toán bằng các mô hình khác nhau (
để tính toán ứng suất và chuyển vị phẳng lõi rỗng. Kết quả lại 
cho thấy: Phương pháp mô hình cho kết quả gầ hất với thực tế 
(mô hình Solid) và phương pháp sàn quy đổi cho sai số lớn nhất. 
Tuy nhiên, phương pháp lại thuận tiện hơn 
quá trình thiết kế; Sự khác biệt giữa mô hình tính và thực tế có thể chấp 
nhận được đối với nhịp của sàn từ 5 m đến 8 m, nhưng sự khác biệt đó 
là đáng kể đối với nhịp sàn dài hơn 9 m. Kết quả nghiên cứu này có thể 
làm tài liệu tham khảo cho các kỹ sư trong quá trình thiết kế.

Lời cảm ơn

Nhóm tác giả chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Trường Đại học 
dựng Hà Nội cho đề tài mã số 34

ệ ả

 Thiết kế kết cấu bê tông và bê tông cốt thép
 Tải trọng tác động – tiêu chuẩn thiết kế
 Kết cấu bê tông cốt thép – Đánh giá độ bền của các bộ phận 

kết cấu chịu uốn trên công trình bằng phương pháp thí nghiệm chất tải tĩnh
 Báo cáo kết quả thử tải sàn BTCT bằng phương pháp chất tải tĩnh, 

công trình Nhà máy sản xuất thiết bị đầu cuối thông minh
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hạm Quốc Việt
Bộ môn Địa cơ – Nền móng, Khoa Kỹ Thuật Xây Dựng, Trường Đại học Bách Khoa Tp.HCM

TỪ KHOÁ TÓM TẮT
Móng bè cọc
Tường vây

Trong tính toán và thiết kế móng bè cọc cho các tòa nhà cao tầng, nhiều tính toán không xét đến sự tham 
gia làm việc của cọc barrette. Khả năng chịu tải của tường vây cọc barrette đáng kể khi tường vây cắm sâu 
vào nền đất cứng. Trong bài báo này, sự tham gia của hệ trường vây cọc barrette được phân tích và đánh 
giá bằng phần mềm Plaxis 3D V20 cho một công trình thực tế. Với móng bè cọc sự phân bố tải lên bè là 

% còn hệ cọc là 86 %. Khi móng bè cọc liên kết với tường vây cọc barrette, phần trăm tải lên móng 
%, phần trăm tải lên hệ cọc là 70 % và tường vây cọc barrette là 15 %. Như kết quả trên 

phần trăm tải tác dụng lên hệ cọc giảm đi 15 % khi móng bè cọc kết hợp với tường vây cọc barrette.

Đặt vấn đề

óng bè cọc được dụng ất phổ biến
nhà cao tầng trên thế giới [ tường vây cọc 

barrette được thi công cắm sâu vào trong nền đất dưới đáy móng để 
chắn giữa áp lực đất theo phương ngang xung quanh hố đào sâu trong 
quá trình thi công móng bè cọc và các tầng hầm. Trong quan niệm 
thiết kế móng trong các công trình nhà cao tầng có tầng hầm
hiện nay chỉ thiết kế tường vây với yêu cầu chịu tải theo phương 
ngang trong quá trình thi công móng tầng hầm mà chưa xét đến khả 
năng mang tải đứng của tường vây. Điều này có thể dẫn đến việc chưa 
tận dụng hết khả năng mang tải đứng của tường vây

Trong nghiên cứu này, các phân tích mô phỏng 3D bằng 
phương pháp phần tử hữu hạn được thực hiện trên công trình cụ thể. 
Mục đích để khảo sát các ứng xử của móng bè – cọc khi có xét đến 
ảnh hưởng của tường vây tầng hầm.

toán được thực hiện theo 
2 trường hợp:

Trường hợp ệ móng bè cọc và tường vây cọc barrette 
được tính toán làm việc độc lập với nhau

Trường hợp ường vây cọc barrette có hai chức năng là 
chịu tải ngang do áp lực đất xung quanh hố đào sâu và tham gia chịu 
tải đứng của công trình bên trên cùng với hệ móng bè cọc. Khi đó hệ 
kết cấu móng là móng bè cọc kết hợp tường vây.

Phân tích ứng xử của móng bè cọc có xét ảnh hưởng của 
tường vây tầng hầm bằng phần mềm plaxis 3d

Tổng quan về công trình

Công trình được phân tích là nhà cao tầng, có 110 tầng và 5 
tầng hầm, đặt cọc khoan nhồi có đường 

0m, tường vây dày 1.5m dài 51m, đáy móng bè ở 
cao độ m so với mặt đất, với tổng tĩnh tải và hoạt tải tác dụng lên 
móng theo phương đứng ở 𝐹𝐹𝑧𝑧

𝑡𝑡𝑡𝑡 = 9697529,42 𝑘𝑘𝑘𝑘
thước mặt bằng móng như 

Nền đất  gồm các lớp : Lớp 1: Đất san lấp ; Lớp 2 : Bùn sét, pha 
cát mịn, xám nâu, chặt vừa (CH); Lớp 3: Sét, pha cát mịn đến trung 
bình, màu xám đen, chảy đến chặt vừa (CH); Lớp 4: Sét pha cát mịn, 
ám xanh nhạt, cứng đến rất cứng (CH); Lớp 5: Sét pha ít cát mịn, nâu 

vàng, cứng đến rất cứng (CL); Lớp 6: Sét pha cát mịn, nâu xám nhạt, 
cứng (CH); Lớp 7: Sét pha cát mịn, nâu xám nhạt, cứng đến rất cứng 
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(CH); Lớp 8: Cát mịn đến trung, nâu vàng, chặt đến rất chặt (SM); Lớp 
9: Sét pha cát mịn, nâu xám và nâu nhạt, xám xanh nhạt, rất chặt 
(CH); Lớp 10: Sét pha cát mịn, nâu xám nhạt, cứng (CH); Lớp 11: Sét 
pha, lẫn ít cát, nâu xám nhạt, rất cứng (CL); Lớp 12: Cát pha, xám 
nhạt nâu nhạt, chặt đến rất chặt (SM); Lớp 13: Sét, pha cát mịn, nâu 
xám nhạt, cứng (CH); Lớp 14: Cát pha mịn đến trung bình, vàng nâu 
và nâu xám nhạt, rất chặt (SM); Lớp 15: Sét pha cát, nâu xám nhạt, 
cứng (CL); Lớp 16: Cát mịn đến trung bình, pha một số cát thô, nâu 
xám nhạt, chặt đến rất chặt (SM, SM SP); Lớp 17: Sét pha cát mịn, nâu 
xám nhạt, cứng (CL); Lớp 18: Sét pha cát, xám nhạt đến xám, cứng 
(CL); Lớp 19 : Sét pha cát mịn đến trung, nâu xám nhạt, cứng (CH, 
CL); Lớp 20: Cát pha mịn đến trung, vàng nâu và nâu xám nhạt, rất 
chặt (SM); Lớp 21:  Sét pha ít cát, nâu xám nhạt cứng (CL); Lớp 22: 
Sét pha cát mịn, nâu xám, cứng (CL); Lớp 23: S pha cát mịn đến 
trung, nâu nhạt, xám nhạt, cứng (CL); Lớp 24 : Cát pha mịn đến trung 
bình, vàng nâu, nâu xám và nâu nhạt , rất cứng (SM); Lớp 25 : Sét ph
cát mịn, vàng nâu, cứng (CL); Lớp 26 :Sét pha cát, nâu xám nhạt, cứng 
(CL); Lớp 27 :Cát mịn đến trung, pha ít phù sa, nâu xám nhạt, rất chặt 

SP); Lớp 28: Sét pha cát mịn, vàng nâu, cứng (CL); Lớp 29: 
Sét pha một ít cát, nâu xám nhạt, cứng (CL); Lớp 30: Cát pha mịn đến 
trung, nâu xám và nâu xám nhẹ, rất chặt (SM); Lớp 31: Sét pha ít cát, 
nâu nhẹ xám nhẹ, cứng (CL). Các chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất như 
thể hiện ở bảng 1 được sử dụng làm thông số đầu vào khi khai báo 
mô hình trong phần mềm Plaxis 3 Mô hình các lớp đất được thể 
hiện như ình 5. Mô hình các phần tử cọc, bè, tường vây trong phần 
mềm Plaxis 3D được thể hiện như hình 6.  

. Mặt bằng 

. Mặt bằng cọc và tường vây

Bảng 1 Thông số các lớp đất khai báo trong mô hình Plaxis.
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7

γ
γ

ν

φ °
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(CH); Lớp 8: Cát mịn đến trung, nâu vàng, chặt đến rất chặt (SM); Lớp 
9: Sét pha cát mịn, nâu xám và nâu nhạt, xám xanh nhạt, rất chặt 
(CH); Lớp 10: Sét pha cát mịn, nâu xám nhạt, cứng (CH); Lớp 11: Sét 
pha, lẫn ít cát, nâu xám nhạt, rất cứng (CL); Lớp 12: Cát pha, xám 
nhạt nâu nhạt, chặt đến rất chặt (SM); Lớp 13: Sét, pha cát mịn, nâu 
xám nhạt, cứng (CH); Lớp 14: Cát pha mịn đến trung bình, vàng nâu 
và nâu xám nhạt, rất chặt (SM); Lớp 15: Sét pha cát, nâu xám nhạt, 
cứng (CL); Lớp 16: Cát mịn đến trung bình, pha một số cát thô, nâu 
xám nhạt, chặt đến rất chặt (SM, SM SP); Lớp 17: Sét pha cát mịn, nâu 
xám nhạt, cứng (CL); Lớp 18: Sét pha cát, xám nhạt đến xám, cứng 
(CL); Lớp 19 : Sét pha cát mịn đến trung, nâu xám nhạt, cứng (CH, 
CL); Lớp 20: Cát pha mịn đến trung, vàng nâu và nâu xám nhạt, rất 
chặt (SM); Lớp 21:  Sét pha ít cát, nâu xám nhạt cứng (CL); Lớp 22: 
Sét pha cát mịn, nâu xám, cứng (CL); Lớp 23: S pha cát mịn đến 
trung, nâu nhạt, xám nhạt, cứng (CL); Lớp 24 : Cát pha mịn đến trung 
bình, vàng nâu, nâu xám và nâu nhạt , rất cứng (SM); Lớp 25 : Sét ph
cát mịn, vàng nâu, cứng (CL); Lớp 26 :Sét pha cát, nâu xám nhạt, cứng 
(CL); Lớp 27 :Cát mịn đến trung, pha ít phù sa, nâu xám nhạt, rất chặt 

SP); Lớp 28: Sét pha cát mịn, vàng nâu, cứng (CL); Lớp 29: 
Sét pha một ít cát, nâu xám nhạt, cứng (CL); Lớp 30: Cát pha mịn đến 
trung, nâu xám và nâu xám nhẹ, rất chặt (SM); Lớp 31: Sét pha ít cát, 
nâu nhẹ xám nhẹ, cứng (CL). Các chỉ tiêu cơ lý của các lớp đất như 
thể hiện ở bảng 1 được sử dụng làm thông số đầu vào khi khai báo 
mô hình trong phần mềm Plaxis 3 Mô hình các lớp đất được thể 
hiện như ình 5. Mô hình các phần tử cọc, bè, tường vây trong phần 
mềm Plaxis 3D được thể hiện như hình 6.  

. Mặt bằng 

. Mặt bằng cọc và tường vây

Bảng 1 Thông số các lớp đất khai báo trong mô hình Plaxis.
Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7

γ
γ

ν

φ °

 

Bảng 1. Thông số các lớp đất khai báo trong mô hình Plaxis (tiế
Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 13 Lớp 14

γ
γ

ν

φ °

Bảng 1. Thông số các lớp đất khai báo trong mô hình Plaxis (tiếp theo)
Lớp 15 Lớp 16 Lớp 17 Lớp 18 Lớp 19 Lớp 20 Lớp 21

γ
γ

ν

φ °



JOMC 50

Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 13 Số 02 năm 2023

Bảng 1. Thông số các lớp đất khai báo trong mô hình Plaxis (tiếp theo và hết
Lớp 22 Lớp 23 Lớp 24 Lớp 25 Lớp 26 Lớp 27 Lớp 28 Lớp 29 Lớp 30 Lớp 31

γ
γ

ν

φ °

Ảnh hưởng của chiều dài tường vây đến hệ móng bè cọc

Trường hợp 1 tường vây cọc barrette và bè cọc làm việc độc 
lập với nhau theo phương đứng như 

phần tử tường vây trong phần mềm 

Tách riêng hoàn toàn móng bè với hệ tường vây với khoảng 
cách nhỏ nhất, vì hệ móng này được xử lý bằng Jet grouting ở cao độ 
tại mũi tường vây nên đáy móng không bị đẩy trồi.

rường hợp 2, tường vây cọc barrette và bè cọc cùng làm việc 
đồng thời với nhau như 

Chia các phần tử vách và móng bè sao cho các điểm nút giữa 
tường vây và móng bè trùng với nhau. 

Xem xét ảnh hưởng của chiều dài tường vây đến hệ móng bè –
cọc với chiều dài tường lần lượt là 51

Xem xét chênh độ lún giữa hai điểm 𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

hai phương của móng bè: 
𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑋𝑋 = |𝑆𝑆𝐵𝐵 − 𝑆𝑆𝑂𝑂|
𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑌𝑌 = |𝑆𝑆𝐴𝐴 − 𝑆𝑆𝑂𝑂|
Trong đó: 
𝑆𝑆𝐴𝐴 𝑆𝑆𝐵𝐵 𝑆𝑆𝑂𝑂 lần lượt là độ lún tại điểm A, B, O trên bè.
Tỷ số giữa độ chênh lún giữa hai trường hợp trên dựa vào 𝑅𝑅𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑅𝑅𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑋𝑋 =  𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 2

𝑋𝑋

𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 1
𝑋𝑋⁄

𝑅𝑅𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑌𝑌 =  𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 2

𝑌𝑌

𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 1
𝑌𝑌⁄

Trong đó: 
𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 1

𝑋𝑋 𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 1
𝑌𝑌 lần lượt là chênh độ lún giữa hai điểm trên 

móng bè theo phương X và phương Y của móng bè trong trường hợp 1.
𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 2

𝑋𝑋 𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 2
𝑌𝑌 lần lượt là chênh độ lún giữa hai điểm trên 

móng bè theo phương X và phương Y của móng bè trong trường hợp 2.
Mặt bằng phân bố tải trọng (DL+LL) xem 

. Mô hình móng bè cọc liên kết với tường barrette bằng Plaxis 3D.
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Bảng 1. Thông số các lớp đất khai báo trong mô hình Plaxis (tiếp theo và hết
Lớp 22 Lớp 23 Lớp 24 Lớp 25 Lớp 26 Lớp 27 Lớp 28 Lớp 29 Lớp 30 Lớp 31

γ
γ

ν

φ °

Ảnh hưởng của chiều dài tường vây đến hệ móng bè cọc

Trường hợp 1 tường vây cọc barrette và bè cọc làm việc độc 
lập với nhau theo phương đứng như 

phần tử tường vây trong phần mềm 

Tách riêng hoàn toàn móng bè với hệ tường vây với khoảng 
cách nhỏ nhất, vì hệ móng này được xử lý bằng Jet grouting ở cao độ 
tại mũi tường vây nên đáy móng không bị đẩy trồi.

rường hợp 2, tường vây cọc barrette và bè cọc cùng làm việc 
đồng thời với nhau như 

Chia các phần tử vách và móng bè sao cho các điểm nút giữa 
tường vây và móng bè trùng với nhau. 

Xem xét ảnh hưởng của chiều dài tường vây đến hệ móng bè –
cọc với chiều dài tường lần lượt là 51

Xem xét chênh độ lún giữa hai điểm 𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

hai phương của móng bè: 
𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑋𝑋 = |𝑆𝑆𝐵𝐵 − 𝑆𝑆𝑂𝑂|
𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑌𝑌 = |𝑆𝑆𝐴𝐴 − 𝑆𝑆𝑂𝑂|
Trong đó: 
𝑆𝑆𝐴𝐴 𝑆𝑆𝐵𝐵 𝑆𝑆𝑂𝑂 lần lượt là độ lún tại điểm A, B, O trên bè.
Tỷ số giữa độ chênh lún giữa hai trường hợp trên dựa vào 𝑅𝑅𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝑅𝑅𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑋𝑋 =  𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 2

𝑋𝑋

𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 1
𝑋𝑋⁄

𝑅𝑅𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑌𝑌 =  𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 2

𝑌𝑌

𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 1
𝑌𝑌⁄

Trong đó: 
𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 1

𝑋𝑋 𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 1
𝑌𝑌 lần lượt là chênh độ lún giữa hai điểm trên 

móng bè theo phương X và phương Y của móng bè trong trường hợp 1.
𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 2

𝑋𝑋 𝑆𝑆𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑−𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 2
𝑌𝑌 lần lượt là chênh độ lún giữa hai điểm trên 

móng bè theo phương X và phương Y của móng bè trong trường hợp 2.
Mặt bằng phân bố tải trọng (DL+LL) xem 

. Mô hình móng bè cọc liên kết với tường barrette bằng Plaxis 3D.
 

Mô hình phần tử các lớp đất trong phần mềm Plaxis 3D.

phần tử cọc, bè, tường vây trong phần 
mềm Plaxis 3D.

Mặt bằng phân bố tĩnh tải và hoạt tải (DL+LL)truyền 
xuống móng

Vị trí các điểm khảo sát lún trên móng bè.

 
. Sự thay đổi của độ lún lệch theo phương X theo chiều dài 

tường 

 
. Sự thay đổi của độ lún lệch theo phương theo chiều dài 

tường vây.

Kết quả phân tích ở ình 10 cho thấy, khi chiều dài 
tường vây càng lớn thì chênh lệch lún tại tâm móng bè (điểm O) so 
với hai điểm A và B (như vị trí trong ình 8) càng lớn. Đồng thời, độ 
lún ở biên của bè càng giảm đáng kể, khoảng cách từ tường đến tâm 
bè lớn nên độ lún tại tâm bè không thay đổi nhiều.

2.3 Ảnh hưởng cường độ bê tông của tường vây đến hệ móng bè cọc.

Xem xét ảnh hưởng cường độ bê tông của tường vây đến hệ 
cọc sau khi giảm 88 cọc biên với cường độ bê tông tường 

vây lần lượt là 30
- 

Phần trăm tham gia chịu tải của cọc cường 
độ bê tông tường thay đổi

Chiều dài tường (m)

Chiều dài tường (m)

Cường độ bê tông của tường vây (MPa)



JOMC 52

Tạp chí Vật liệu & Xây dựng Tập 13 Số 02 năm 2023

Phần trăm tham gia chịu tải của tường cường độ 
bê tông tường thay đổi

Momen dương lớn nhất khi cường độ bê 
tông tường thay đổi.

Momen âm lớn nhất khi cường độ bê 
tông tường thay đổi.

Lực cắt âm lớn nhất trong móng bè cường độ bê 
tông tường thay đổi.

Lực cắt dương lớn nhất khi cường 
độ bê tông tường thay đổi.

Như vậy, trong móng bè cọc kết hợp tường vây, cường độ bê 
tông của tường vây cũng ảnh hưởng đến phần chịu tải của cọc và tường. 
Hình 11 cho thấy phần trăm chịu tải của cọc giảm dần khi cường độ bê 
tông của tường tăng từ 30 MPa đến MPa. Đối với phần chịu tải của 
tường thì ngược lại. Với cường độ bê tông của tường vây là 30
độ cứng của hệ tường thấp dẫn đến khi chịu tải tường bị uốn cong 
nhiều làm cho khả năng chịu tải trọng đứng giảm, khi tăng cường độ 
bê tông của tường làm cho độ cứng tăng lên dẫn đến phần tham gia 
chịu tải của tường cũng tăng theo. Nhưng khi cường độ bê tông của 
tường tăng từ 30 MPa đến 60 MPa thì phần chịu tải của tường tăng 
không đáng kể, chỉ tăng lên 4 ình 12) trong khi chi phí của 
tường tăng rất nhiều. Do đó tác động của hệ tường vây tầng hầm đến 
móng bè cọc thay đổi không đáng kể khi tăng cường độ bê tông của 
tường vây. Nội lực trong bè cũng ảnh hưởng không đáng kể khi cường 
độ bê tông của tường thay đổi như kết quả trong các 

Kết luận và kiến nghị

Hệ tường vây tầng hầm có tham gia gánh tải đứng đáng kể của 
hệ móng, từ đó có thể giảm số lượng cọc hay chiều dài cọc cùng với 
giảm thời gian thi công và tối ưu chi phí xây dựng nhưng vẫn đảm 
bảo công trình vẫn ổn định.

Hệ tường vây tầng hầm cũng ảnh hưởng đến độ lún trung bình 
giữa điểm ngoài biên và tâm móng bè, trong trường hợp bài toán trên 
hệ tường vây làm giảm độ lún các điểm trên móng bè, do đó cần 
xét yếu tố này khi thiết kế.

Cường độ bê tông của tường vây nhỏ làm cho khả năng 
tiếp nhận tải trọng đứng của tường cũng bị hạn chế. Nhưng cường độ 
bê tông của tường làm tăng chi phí nhưng khả năng chịu 
tải trọng đứng của tường tăng lên không đáng kể

Để xem xét ảnh hưởng qua lại giữa tường vây và móng bè cọc 
nên dùng các phần mềm chuyên dụng để xét đầy đủ các yếu tố trên 
như Plaxis 3D

ờ ảm ơn
ảm ơn Trường Đạ ọc Bách Khoa, ĐHQG HCM đã hỗ
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Phần trăm tham gia chịu tải của tường cường độ 
bê tông tường thay đổi

Momen dương lớn nhất khi cường độ bê 
tông tường thay đổi.

Momen âm lớn nhất khi cường độ bê 
tông tường thay đổi.

Lực cắt âm lớn nhất trong móng bè cường độ bê 
tông tường thay đổi.

Lực cắt dương lớn nhất khi cường 
độ bê tông tường thay đổi.

Như vậy, trong móng bè cọc kết hợp tường vây, cường độ bê 
tông của tường vây cũng ảnh hưởng đến phần chịu tải của cọc và tường. 
Hình 11 cho thấy phần trăm chịu tải của cọc giảm dần khi cường độ bê 
tông của tường tăng từ 30 MPa đến MPa. Đối với phần chịu tải của 
tường thì ngược lại. Với cường độ bê tông của tường vây là 30
độ cứng của hệ tường thấp dẫn đến khi chịu tải tường bị uốn cong 
nhiều làm cho khả năng chịu tải trọng đứng giảm, khi tăng cường độ 
bê tông của tường làm cho độ cứng tăng lên dẫn đến phần tham gia 
chịu tải của tường cũng tăng theo. Nhưng khi cường độ bê tông của 
tường tăng từ 30 MPa đến 60 MPa thì phần chịu tải của tường tăng 
không đáng kể, chỉ tăng lên 4 ình 12) trong khi chi phí của 
tường tăng rất nhiều. Do đó tác động của hệ tường vây tầng hầm đến 
móng bè cọc thay đổi không đáng kể khi tăng cường độ bê tông của 
tường vây. Nội lực trong bè cũng ảnh hưởng không đáng kể khi cường 
độ bê tông của tường thay đổi như kết quả trong các 

Kết luận và kiến nghị

Hệ tường vây tầng hầm có tham gia gánh tải đứng đáng kể của 
hệ móng, từ đó có thể giảm số lượng cọc hay chiều dài cọc cùng với 
giảm thời gian thi công và tối ưu chi phí xây dựng nhưng vẫn đảm 
bảo công trình vẫn ổn định.

Hệ tường vây tầng hầm cũng ảnh hưởng đến độ lún trung bình 
giữa điểm ngoài biên và tâm móng bè, trong trường hợp bài toán trên 
hệ tường vây làm giảm độ lún các điểm trên móng bè, do đó cần 
xét yếu tố này khi thiết kế.

Cường độ bê tông của tường vây nhỏ làm cho khả năng 
tiếp nhận tải trọng đứng của tường cũng bị hạn chế. Nhưng cường độ 
bê tông của tường làm tăng chi phí nhưng khả năng chịu 
tải trọng đứng của tường tăng lên không đáng kể

Để xem xét ảnh hưởng qua lại giữa tường vây và móng bè cọc 
nên dùng các phần mềm chuyên dụng để xét đầy đủ các yếu tố trên 
như Plaxis 3D

ờ ảm ơn
ảm ơn Trường Đạ ọc Bách Khoa, ĐHQG HCM đã hỗ
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Tài liệu tham khảo
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